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1 Nhà Khách Tỉnh Uỷ Bình Định 4100259518 03 Trần Phú Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 20 Có Có

2 Crown Retreat 4101118559 Khu phố Trug Lương Xã Cát Tiến Huyện Phù Cát 64 Chưa Chưa Thấp

3 KỲ CO QUY NHƠN RESORT 4101447352 KDL Kỳ Co Xã Nhơn Lý TP. Quy Nhơn 59 Có Có

4 HẢI ÂU BIÊN CƯƠNG 4100258747-001 08 Biên Cương Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 80 Có Có

5 Khách sạn Fleur De Lys 0305281820 16 Nguyễn Huệ Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 241 Có Chưa Thấp

6 Maia Resort Quy Nhon 4101484393 Điểm số 1 khu du lịch biển Nhơn Lý – Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn HộiXã Cát Tiến Huyện Phù Cát 94 Có Có

7 Anya Premier Hotel Quy Nhơn 4101445926 Số 44 Đường An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 256 Có Có

8 Resort Hoàng Gia 4100967260 01 Hàn Mặc Tử Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 130 Chưa Chưa Thấp

9 Hongkong1 4100575464 52 Lê Công Miễn Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 18 Có Chưa Thấp

10 LAKE VIEW 4100999103 44 BÌNH HÀ Phường Đống Đa TP. Quy Nhơn 52 Có Có

11 Khách sạn Ngân hàng Công thương Bình Định 0100111948-024 259 Lê Hồng Phong Phường Lê Hồng Phong TP. Quy Nhơn 20 Có Chưa Thấp

12 Khách sạn Cửa Biển 4101473063 Thôn Hội Thành Xã Nhơn Hội TP. Quy Nhơn 40 Có Chưa Thấp

13 KHÁCH SẠN ANYA QUY NHƠN 4101490478 03 NGUYỄN TRUNG TIN Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 229 Có Có

14 KHÁCH SẠN MENTO 4100693725 411 Nguyễn Huệ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 50 Có Có

15 Avani Quy Nhơn Resort - Anantara Quy Nhon Villas 4100446469 Khu Vực Bãi Dài Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 89 Có Có

16 KHÁCH SẠN HƯƠNG BIỂN 4100302682 Thiện Chánh 1 - Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Bình ĐịnhXã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 32 Có Có

17 Khách sạn Maison 4101499449 Số 20 Hàn Mặc Tử Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 30 Có Có

18 Casa Marina resort Quy Nhơn 4101483255 Quốc lộ 1D, Khu phố 1 Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 56 Có Có

19 Nhà khách T102 4100259814 07 Lê Lai Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 39 Có Có

20 Nhà Khách Thanh Bình 4100259772 06 Lý Thường Kiệt Phường Lê Hồng Phong TP. Quy Nhơn 67 Có Có

21 Khu du lịch Định Bình-Khách sạn Hải Âu 4100258747-001 489 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 17 Có Chưa Thấp

22 Khách sạn Bình Dương-CN công ty TNHH MTV-Tổng công ty 15 5900189438 493 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 57 Có Có

23 AURORA VILLA & RESORT 4100266427 Km 15, quốc lộ 1D Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 32 Có Có

24 CASA BLANCA QUY NHON HOTEL 4100266427 148 Nguyễn Huệ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 20 Có Chưa Thấp

25  Hoàng yến 3- Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Yến 4100599514 376 Nguyễn Lạc - Quy Nhơn - Bình Định Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 28 Có Có

26 Khách sạn Hải Âu (Seagull Hotel) 4100258747-001 489 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 170 Có Có

27 Hoàng yến 2- Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Yến 4100599514 04 Phan chu Trinh Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 45 Có Có

28 CÔNG TY CP DU LỊCH SÀI GÒN QUI NHƠN 4100480452 24 Nguyễn Huệ Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 148 Có Có

29 Công ty cổ phần FLC Quy Nhơn Golf & Resort 4101444104 Khu số 4. khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến Xã Nhơn Lý TP. Quy Nhơn 383 Có Chưa Thấp

30 COZY HOTEL 4100385343 51 nguyễn thị định Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Có Có

31 Khách Sạn Mường Thanh Quy Nhơn 0106011932-019 02 Nguyễn Huệ Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 86 Có Có

32 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN 4100599514 05 AN DUONG VUONG Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 114 Có Có

33 Sea & Sail Homestay 4101513894 45-47 Ngô Mây Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 7 Có Chưa Thấp

34 KHÁCH SẠN L'AMOUR 4101520027 Số 1H1 Nguyễn Thị Định Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 168 Có Có

35 XAM HOUSE HOSTEL 8367474457 43 Nguyễn Lữ Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

36 KHÁCH SẠN PHÚ TÀI 4100458697 QL1A, 240 lạc long quân Phường Trần Quang Diệu TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

37 Nhà Nghỉ An Thịnh Phú 4100593657 283 Nguyễn Huệ , P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

38 Ruby hostel 4100495201 76 LÊ ĐỨC THỌ Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 6 Có Có

39 Nhà nghỉ Nhất Thảo 4101145739 248/16 Nguyễn Thái Học Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 8 Có Chưa Thấp

40 RUBY HOSTEL 4100464475  45-47 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 9 Có Có

41 Nhà nghỉ Yêu Thương 4101238817 Tổ 13 khu vực 2 Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 10 Có Có

42 Vương gia 4101194253 23 Châu Văn Liêm Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp
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43 Nhà nghỉ 123 4101431747 123 Ngô Mây Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 14 Chưa Chưa Thấp

44 Nhật Minh 8014546178 158 Võ Liệu Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

45 Thịnh Gia 2 8517061074 135 Lê Đức Thọ Phường Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn 16 Có Có

46 Khách sạn Vinh An 4101252730 Lô C1A, Khu quy hoạch dân cư Đông đường Điện Biên PhủPhường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 11 Chưa Chưa Thấp

47 Thịnh Gia 3 8595542307 179 Đống Đa Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 20 Chưa Chưa Thấp

48 Nhà nghỉ Thịnh Gia 4101440452 397 Đống Đa Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 25 Chưa Chưa Thấp

49 NHÀ NGHỈ BẢO TRÂN 4100485235 1712 Hùng Vương Phường Trần Quang Diệu TP. Quy Nhơn 20 Chưa Chưa Thấp

50 Homestay Palis 8058113950 Lô 06 07 đường Xuân Thủy Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 8 Có Có

51 AN HOUSE 4101566166 186 Xuâ Diệu Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

52 NHÀ NGHỈ ANH THÁI 4100613800 932 Hùng Vương Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 9 Có Chưa Thấp

53 Nhà nghỉ Hải Hà 2 4101530508 Tổ 2, Khu phố 8 Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

54 Nhà nghỉ Phi Anh 4100758940 Tổ 3, Khu vực 5 Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 5 Có Có

55 Altara Serviced Residences Quy Nhơn 0109759980 76 Trần Hưng Đạo Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 156 Chưa Chưa Thấp

56 Oh Family Homestay 4101612052 Số 22 Nguyễn Nhạc Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

57 DEZON HOTEL 4101479925 75-77-79 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 30 Có Có

58 KHÁCH SẠN HỌC HƯƠNG 4101614109 Số 16 Bế Văn Đàn Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 20 Có Có

59 NHÀ NGHỈ THAI'S 8010574657 Lô 16E Thoại Ngọc Hầu Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

60 Homestay Hưởng Thụ 8464503840 Lý Hưng Xã Nhơn Lý TP. Quy Nhơn 4 Chưa Chưa Thấp

61 Việt Homestay 8260594991 Thôn Lý Chánh Xã Nhơn Lý TP. Quy Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

62 HOSTEL VÂN MAI 4100216514 541 Đống Đa Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

63 Thành Khá 4101510999 Lý Hưng-Nhơn Lý- Quy Nhơn- Bình Định Xã Nhơn Lý TP. Quy Nhơn 5 Chưa Chưa Thấp

64 Homestay Nhơn Hải Nhật Nam 4101119369 thôn Hải nam Xã Nhơn Hải TP. Quy Nhơn 4 Chưa Chưa Thấp

65 Hoàng Kim 2 4100605888 321 Đống Đa Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 13 Chưa Chưa Thấp

66 Thảo Quyên 4101417968 367 Đống Đa Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 8 Có Chưa Thấp

67 PEARL BEACH HOTEL 4101568332 Lô LKC - D - 20 DÁ Đại Phú Gia, KĐT TM Bắc sông Hà Thanh ( Khu C)Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 62 Chưa Chưa Thấp

68 Khách sạn ALOHA Quy Nhơn 4101610390 50 Lê Lợi Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 29 Có Có

69 Khách sạn Biển Xanh 4101612662 25 Võ Thị Yến Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 38 Có Có

70 Hồng Gấm Hotel 4101608049 28A Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Có Chưa Thấp

71 KHÁCH SẠN NGỌC HỒI 4101595752 Lô 01 Ngọc Hồi Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 20 Có Có

72 ROSE HOTEL 8003331639-001 35 Nguyễn Thị Thập Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

73 TMS Quy Nhơn 4101598785 28 Nguyễn Huệ Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 10 Có Có

74 NHÀ NGHỈ LALAROOMS 4101573692 Tổ 17, Khu vực 3, Đường Chế Lan Viên Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

75 HOMESTAY RIVERSIDE 8540990081 Lô 13-14,LKP dự án Đại Phú Gia khu đô thị Thương Mại Bắc Hà ThanhPhường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

76 Nhà nghỉ Thành Danh 4100333578 66/11 hàn mạc tử Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 30 Có Chưa Thấp

77 Canary Gold 4101469564 94 Xuân Diệu Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 110 Có Có

78 Nhà Nghỉ ABC 4101605104 586 NGUYỄN THÁI HỌC Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 11 Có Chưa Thấp

79 Đào Tiên Hotel 3001935925-003 527 Đống Đa, phường Thị Nại Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 20 Có Có

80 NHÀ NGHỈ NGÂN HÀ 8096416748 Tổ 9, Khu phố 8 Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

81 SUN&SEA HOUSE HOMESTAY 8431923617 02/1 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

82 Homestay Nhà Nấm 8420751765 3/31 Ngô Mây Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

83 Rustic 4101515651 19-21 Trần Cao Vân Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 62 Có Có

84 Nhà nghỉ Thanh Bình 4101424919 49 Võ Liệu Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

85 THE KILA BOUTIQUE HOTEL - CÔNG TY TNHH PHÚ HẢI 4100658985 204 Đường Hoàng Văn Thụ Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 31 Có Có

86 NHÀ NGHỈ HỒNG ÁNH 8035629650 43 Võ Liệu Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 20 Có Có

87 MERIA 4101568011 09 trương văn của Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 40 Có Có

88 Homestay SaLa 8504118478 Lô 11-12-13-14 Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp
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89 MOTEL An Phát 4101599122 102 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Có Có

90 Khách sạn Đông Dương 4101592335 04 Hải Thượng Lãn Ông Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 13 Có Có

91 Nhà nghỉ Anh Phương 4101415960 92 chương dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

92 Toru homestay 4101598841 395 nguyễn huệ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 7 Có Có

93 La Cactus Hotel 2 4101554308 03 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 22 Có Chưa Thấp

94 Nhà của Nắng Homestay Quy Nhơn 4101593106 18a Trần Độc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 5 Chưa Chưa Thấp

95 Nhà Nghỉ Vi Vi 8451634878 48 Lý Thái Tổ, Phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình ĐịnhPhường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

96 Nhà nghỉ Cao cấp Da Tuyết 4101529823 29 Phạm Tu Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 9 Có Có

97 86 Trần Khánh Dư 8604160434 86 Trần Khánh Dư Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 13 Chưa Chưa Thấp

98 Nhà Nghỉ Vân Anh 4100591755 55 Nguyễn Thị Định Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

99 HOMESTAY NAM PHƯƠNG 8060166558 02/41 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 11 Chưa Chưa Thấp

100 NEP'S INN QUY NHON 8398964451 265 Nguyễn Thị Minh Khai Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 5 Chưa Chưa Thấp

101 Mira Eco 4101538296 24 Nguyễn Như Đỗ Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 16 Chưa Chưa Thấp

102 Khách sạn Quy Nhơn 4101584503 Số 08-10 Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 67 Có Có

103 MÌNH TRANG 3 4100863938 180 Cần Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 7 Có Có

104 Hải Đăng 8179012611 07 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 7 Có Có

105 Khách sạn DayLight 4101567233 22 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 12 Có Có

106 Thành Vương 8013471201 116 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

107 KHÁCH SẠN ANH THẢO 2 4101496293 209 Cần Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 38 Có Có

108 Nhà nghỉ Mai Cao 8575841154 192 Cần vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Chưa Chưa Thấp

109 SUNSHINE HOTEL 5900976523-001 11 TRẦN VĂN ƠN Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 30 Có Có

110 Tân Hảo 4100853305 137 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

111 bego homestay 4101585560 01B Dã Tượng Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 3 Chưa Chưa Thấp

112 Nhà Nghỉ Bảo Phú 4100699117 152 Tây Sơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 14 Có Có

113 Nhà Nghỉ Thảo Nguyên Xanh 4101351315 11A Trần Nhật Duật Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 11 Có Có

114 Khách sạn Mỹ Lan 4101492732 123 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 12 Có Có

115 Quốc khang 8375201735 139 chương dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 11 Có Chưa Thấp

116 Nhà nghỉ Hoàng Vũ 4100214556 Số 202, đường Tây Sơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

117 Nha nghi thanh huyen 4101459446 207canvuong Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 11 Chưa Chưa Thấp

118 Khách sạn Seaview 4101549770 52 Hàn Mặc Tử Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 21 Có Có

119 NEW DAY 8288634718 44 nguyễn như đỗ Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 26 Có Có

120 Lux Quy Nhơn Homestay 8071920209 86 Vũ Bảo Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 7 Có Có

121 KHÁCH SẠN VIỆT NAM TASTE 4101438735 Số 96 đường Xuân Diệu Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 111 Có Có

122 Khách Sạn OCEAN VIEW QUY NHƠN 4101475712 12 - An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 36 Có Có

123 OPAL BOUTIQUE HOTEL 4101580770 143 Lê Hồng Phong Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 11 Có Có

124 Cát Homestay 8120181176 Tổ 20 khu vực 03, Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 4 Có Có

125 AMOR VIDA HOMESTAY 8461745062 17/2H-17/2I Phan Bội Châu Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

126 Cali Hotel 4100557225 63 Hoàng Diệu Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 38 Có Có

127 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN TUẤN KIỆT 4101563542 Lô 18-19 đường số 7, Khu biệt Thự Đại Phú Gia Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 25 Có Có

128 Khách sạn ATHENA 4101560196 08 Lê Lai Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 31 Có Có

129 MIRA BÃI XẾP QUY NHƠN 4101538296 Xóm Bãi Xếp, Tổ 3 Khu vực 1, Phường Ghềnh Ráng Thành phố Quy NhơnPhường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 20 Có Có

130 Khách sạn Tín Nghĩa 8337667412 02A Nguyễn Huệ Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

131 KADUPUL HOTEL 4101536570 22 Trần Đặng Phong Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 19 Có Có

132 BED STATION HOTEL 4101452070 03 Nguyễn Thiếp Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 24 Có Có

133 KHÁCH SẠN HẢI PHƯƠNG 4101458040 99 Phan Chu Trinh, P. Lê Lợi, TP. Quy Nhơn, T. Bình ĐịnhPhường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 24 Có Có

134 NHÀ NGHỈ LIÊN HOA 4100765377 638 Nguyễn Thái Học Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 5 Có Có
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135  OASIS HOTEL 4101569086 31 Ngô Gia Tự Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 22 Có Có

136 Bình Minh Cù Lao Xanh 4101549516 64/5 Bạch Đằng Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 15 Có Chưa Thấp

137 SEA HARMONY 4101461967 DC2-24+DC2-25 Bùi Tư Toàn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 40 Có Có

138 Chài Village 4101563013 Thôn Lý Hòa Xã Nhơn Lý TP. Quy Nhơn 13 Có Có

139 Relax 4101562531 Lô 16 Khu BA2 KĐT Xanh Vũng Chua, Phường Ghềnh Ráng, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình ĐịnhPhường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 11 Có Có

140 Khách sạn Kim Ngân 4101502902 71 Trần Anh Tông Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 29 Có Có

141 Homestay Quỳnh Anh 8514187128 40 Xuân Diệu Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

142 Mộc Hotel 4101520901 Số 527 Đống Đa Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 20 Có Chưa Thấp

143 Homestay & Coffee Hoàng Gia 1601212184 03 Nguyễn Nhạc Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 12 Có Có

144 HOMESTAY PHÚC LINH 4101548569 358 Trần Hưng Đạo Phường Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn 12 Có Chưa Thấp

145 Umi House Quy Nhơn 4101551057 34 Trần Cao Vân Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 10 Có Có

146 Chương Dương 4100548950 Số 01 đường Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Có Có

147 Khách Sạn Sơn Hà 4101557901 Lô 12 khu BB2, KĐT Xanh Vũng Chua Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 14 Có Có

148 SUNRISE 4101562281 26 Lê Thành Phương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 17 Có Có

149 Khách Sạn Hồng Phúc 4101529319 19 Trần văn ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Có

150 SEN TRÚC HOMESTAY 4101553417 38 chương dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 9 Có Chưa Thấp

151 QUYNHON HOMESTAY2 4101495010 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 4 Có Chưa Thấp

152 Money Fine 4101464340 08/12 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 18 Có Có

153 KHÁCH SẠN LAN VY 4101557676 Số 28/2 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 9 Có Chưa Thấp

154 KHÁCH SẠN KINH BẮC 4101550254 99b Cần Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 13 Có Có

155 khách sạn Hồng Hưng 4100266473 Lô 4-5 Nguyễn Tư Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 41 Có Có

156 Tân Thi 4100755717 138-140 Nguyễn Huệ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 26 Có Có

157 KHACH SAN THIEN HAI 4100968391 05 a nguyen thiep Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 20 Có Có

158 Khách sạn Hạnh Chi 4101370660 74 Lê Công Miễn Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 14 Có Có

159 Nhà nghỉ Minh Trang 4100906405 126 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 20 Có Có

160 LINH LAN HOTEL 4101527086 Lô 05 Khu BB2 KĐTX Kim Cúc Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 25 Có Có

161 nha nghi anh dao 4100539120 33 lam van that Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

162 lavender 8332098145 02/62 an dương vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Có Chưa Thấp

163 QUY NHƠN 8X COFFEE & HOMESTAY 4100767783 98 Tôn Đức Thắng Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 5 Chưa Chưa Thấp

164 SALAH HOTEL 4101546025 09 Lê Lai Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 25 Có Có

165 NEW LIGHT HOTEL 4101556471 31-33 Lâm Văn Thạnh Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 24 Có Có

166 Rỗng Homestay 4101516398 278/3 Nguyễn Thái Học Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 4 Chưa Chưa Thấp

167 que huong 4101516334 67 tran cao van Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 44 Có Có

168 Chiều Xuân 4101552734 61 Hoàng Diệu Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

169 Đông Đào 8225020151 Tổ 1 Khu Vực 7 Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

170 Hoa Sen 4100406434 100/2 Ngô Mây Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

171 Homestay Starfish 4101553093 28B Đường Hai Bà Trưng Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 4 Có Có

172 BẢO HÂN HOMESTAY 4100303252 Số 105 Nguyễn Thái Học Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 9 Có Chưa Thấp

173 The Villa Hiếu Hỷ 4100264518 Lô B16 khu biệt thự Đại phú gia Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 22 Có Có

174 Hoa Hoa 4101041031 361 Đống Đa Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

175 Khách sạn Phú Xuân 4101549298 27 Nguyễn Xuân Nhĩ Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 14 Có Có

176 Bảo Tín Homestay 4101546434 Lô 05 đường Hoài Thanh Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 12 Có Chưa Thấp

177 My hotel 4101535425 08/6 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 11 Có Có

178 Nhà Nghỉ 30 Nguyễn nhạc 4101535785 30 Nguyễn Nhạc Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

179 Khách sạn MiNi Hồng Phúc 4101219500 05A Trần Cao Vân Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

180 Happy 8407294534 306 Lê Thanh Nghị Phường Đống Đa TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp
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181 1984 House 4101550744 37 B Phan Bội Châu Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 6 Có Có

182 La Cactus Hotel 4101554308 254 Nguyễn Thị Định Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

183 Hata holel 4101524705 35 Nguyễn Nhạc Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 42 Có Có

184 KHÁCH SẠN SEA VIEW HOTEL 4101530000 280 Xuân Diệu Quy Nhơn Bình Định Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 18 Có Có

185 Khách Sạn Hòa Lợi 4101550504 24 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Có

186 Nhà Nghỉ Hà Vy 4100610447 660 Nguyễn Thái Học Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 8 Có Có

187 MIRA HOTEL 4101538296 Số 13 Ngô Mây- Phường Nguyễn Văn Cừ- Thành phố Quy Nhơn- Tỉnh Bình ĐịnhPhường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 22 Có Có

188 Khách sạn DUBAI HB 4101123830 17 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 17 Có Chưa Thấp

189 GARDEN HOMESTAY 0307355884 Lô DC1C-(24-25-26) khu QHDC Trung đoàn VT 655Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

190 The Fancy House 8402017343 304 Diên hồng Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 7 Có Chưa Thấp

191 LUCKY HOTEL 4101551498 03/19 Ngô Mây Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 16 Có Có

192 HOA CÁT HOTEL 4101550984 Số 11/3 Ngô Mây Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Có

193 THUẬN HÙNG 8290058500 105A trần hưng đạo Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 15 Có Có

194 REPLY 1986 8594532063 38A CHƯƠNG DƯƠNG Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 4 Có Chưa Thấp

195 LIFE HOTEL 4101304379 18 Lê Công Miễn Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 12 Có Chưa Thấp

196 Homestay Nhà Muội 8418573748 11 Ngô Văn Sở Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

197 Daviden Homestay 4100744497 190 Cần Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 5 Chưa Chưa Thấp

198 Homestay An Lạc 4100512834 24 Nguyễn Trung Trực Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 7 Có Chưa Thấp

199 Nhà nghỉ Sunrise 4100495314 12/8 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 13 Có Có

200 Phương Đông Hotel & Apartment 4101460579 3/21 Ngô Mây Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 36 Có Có

201 THE BEACH HOTEL 4101446831 234 Xuân Diệu Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 43 Có Có

202 kHÁCH SẠN MIA 4101522112 193 Nguyễn Huệ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 19 Có Có

203 Sunny 8556556200 28 Mai hắc đế Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 12 Có Có

204 Khách sạn An Phúc 4101539596 36 Hàm Nghi Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 39 Có Có

205 Cường Mai 4101450242 31-33 Tây Sơn Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 27 Có Có

206 Khách sạn Âu Lạc 4100605912 31A Nguyễn Lạc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 15 Có Có

207 KHÁCH SẠN NHẬT TÂN 4101512516 Số 02E-04 Hai Bà Trưng Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 26 Có Có

208 THE CENTRAL 4101430694 213 Tăng Bạt Hổ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 17 Có Có

209 ĐINH HƯƠNG HOTEL 4101548329 11A - 15 -17 Đường Hoa Lư Phường Đống Đa TP. Quy Nhơn 26 Có Có

210 KHÁCH SẠN HOÀNG LAN 4101472743 58/4 Mai Xuân Thưởng Phường Lê Hồng Phong TP. Quy Nhơn 19 Có Có

211 Khách sạn Hưng Thịnh 4101550800 168 Võ Liệu Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 35 Có Có

212 KHÁCH SẠN NGỌC THƯƠNG 4100606793 51-53 PHÓ ĐỨC CHÍNH Phường Lê Hồng Phong TP. Quy Nhơn 15 Có Có

213 TH QUY NHƠN HOTEL 4101478858 lô 19 nguyễn thị thập Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 22 Có Có

214 KHÁCH SẠN MEMORY 4101551794 582/12 Nguyễn Thái Học Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 10 Có Có

215 Tấn Đạt 8364741792 08 trần văn ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 21 Chưa Chưa Thấp

216 Khách sạn JUP 45 8018489509 45B Trần Độc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 17 Chưa Chưa Thấp

217 SELIMA 4101520877 Số 85-87 đường Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 23 Có Có

218 KHÁCH SẠN TRỌNG TÍN 4100775872 tổ 2 kv8 Phường Bùi Thị Xuân TP. Quy Nhơn 21 Có Có

219 KHÁCH SẠN ANH QUÂN 4100972870 65 Nguyễn Nhạc Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 10 Có Có

220 HOTEL BLINK 4101547283 3/13 Ngô Mây Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Có Có

221 Đông Dương Hotel 4100622442 04 Hải Thượng Lãn Ông Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 13 Chưa Chưa Thấp

222 Delight Hotel 4101416957 07 Lê Lợi Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 33 Có Có

223 LƯU NGÃI CONDOTEL 4101547935 LôDC3-24 - DC3-25 Đường Võ Thị Yến Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 26 Có Có

224 Khách Sạn Năm Thu 4101489909 07 Nguyễn Thị Định Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 38 Có Có

225 Sea Star 4101517426 03/01 Ngô Mây Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 16 Có Có

226 THANH VÂN HOTEL 4101122386 202 Huỳnh Thúc Kháng Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 53 Có Có
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227 An Ngân Phú 4101542895 186 Diên Hồng Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 12 Có Có

228 ASIAN HOTEL 4101540633 65 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 12 Có Có

229 KHÁCH SẠN ANH THẢO 4101496293 171 Cần Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 53 Có Có

230 Khách Sạn Thiên Vân 4101540175 55 Võ Liệu Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 13 Có Có

231 Khách sạn LACAS 4101537983 60 Trần Anh Tông Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Có Có

232 Thiên Ngân Hotel 4101536820 Khu đô thị xanh Vũng Chua, QL1D Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 20 Có Có

233 Havana House 8030436630 3/47 Ngô Mây, TP Quy Nhơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 6 Có Chưa Thấp

234 Kim Hoa Hotel 4101506463 34/3 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 19 Có Có

235 NHÂN ANH HOTEL 4101535288 LÔ 6A4 - PHẠM THỊ ĐÀO Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 20 Có Có

236 HOMESTAY PHẠM GIA 4101530152 Thửa đất số 62, tờ bản đồ số 07, Mai Hắc Đế Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 5 Có Có

237 MISA HOTEL 4101510886 102 -104 đường Tây Sơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 35 Có Có

238 LUXURY HOTEL 4101542052 82 Nguyễn Nhạc Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 6 Có Có

239 HƯƠNG TRÀ 4101503159 08 Trần Độc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 24 Có Có

240 Khách sạn Seaside 4100266473 39A Nguyễn Lạc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 26 Có Có

241 Moonhill Homestay 4101539980 70/29 Hàn Mạc Tử Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 4 Có Có

242 Nhà nghỉ Hoàng Nguyên 4101414445 151/01 đường Chương Dương, TP. Quy Nhơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 9 Có Có

243 Tulip Hotel 4101529196 42-44 Chế Lan Viên Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 16 Có Có

244 Thủy Tiên 4101514707 24-26 Mai Hac De Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 20 Có Có

245 Hotel Hồng Thịnh 4101529189 19 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Có

246 khách sạn khánh tuyết 4101525184  DC3đường số 2, khu QHDCkhu đất trung đoàn vận tải 655Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 13 Có Có

247 KHÁCH SẠN SAO VIỆT 4101491376 06 - 08 Trần Bình Trọng Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 27 Có Có

248 Khách sạn Hoàng Anh 4101531484 15 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 37 Có Có

249 Ngọc Bảo 4101524222 324a diên hồng Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 10 Có Có

250 khách sạn an phát 4101489345 08 nguyễn viết xuân Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

251 Khách sạn Tân Hoàng Gia 4101537133 39 Võ Lai Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 28 Có Có

252 KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN 4100206072 03 Ngô Mây Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 9 Có Có

253 GALAXY HOTEL 4101526981 27 Nguyễn Lạc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 35 Có Có

254 KHÁCH SẠN THIÊN HẢI 2 4100968391 358-360-362 Xuân Diện Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 15 Có Có

255 KHÁCH SẠN HỒNG HẠNH 4100641808 03 Nguyễn Tư Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 12 Có Chưa Thấp

256 Nhà nghỉ Thanh Nhàn 4100746825 70 Trần Anh Tông Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

257 Khách sạn Én Việt 4100404067 54 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 32 Chưa Chưa Thấp

258 Khách sạn Thiên Nga 4100841846 Số 10-Đặng Thai Mai Phường Trần Quang Diệu TP. Quy Nhơn 12 Có Có

259 The Hidden Corner (Góc Khuất) 8476125456 81 Bùi Thị Xuân Phường Lê Hồng Phong TP. Quy Nhơn 6 Có Có

260 khách sạn Ciao 4101495701 36 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

261 KHÁCH SẠN LAN THÀNH CÔNG 4101285359 Tổ 8 khu vực 5 Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 26 Có Chưa Thấp

262 Resort O.Six 4101404052 Tổ 3 - KV1 Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 17 Có Chưa Thấp

263 Khách Sạn Hải Hà 4101227886 05 Trần Bình Trọng Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 11 Có Có

264 khách sạn Hoàng Phát 4101515193 23 Chế Lan Viên Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 15 Có Chưa Thấp

265 Hotel Hoàng Bảo 4101508894 02 Nguyễn Khoái Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 14 Có Có

266 Khách sạn Hoài Thu 4100267082 650 Hùng Vương Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

267 Khách sạn Yến Vy 32 4100672115 32 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 38 Có Có

268 khách sạn Yen Vy 4100672115 18/7 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 30 Có Có

269 Khách sạn Hưng Gia 4101503945 31 Dã Tượng Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Có

270 Tây Hồ 4101256728 04 chương dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 12 Có Có

271 Khách sạn Yến Vy 04 4100672115 04 Trần Văn Ơn Tp Quy Nhơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 50 Có Có

272 Quy Nhơn Blue Sea 4101496751 Lô số 6, đường số 5, khu trung đoàn 655 Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 18 Có Có
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273 Khách Sạn Thu Trang 4101517930 số 16 chương dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 18 Có Có

274 KHACH SAN LE PHUONG 4100543060 223-225 Tran Hung Dao Phường Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn 17 Có Chưa Thấp

275 KHÁCH SẠN LẠC HỒNG 4100430469 1752 HÙNG VƯƠNG Phường Trần Quang Diệu TP. Quy Nhơn 18 Có Có

276 Zhouse Homestay 4101503166 188 Xuân Diệu Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 4 Chưa Chưa Thấp

277 Green Hotel 4100436936 08 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 30 Có Có

278 Khách sạn Hoàng Hưng 4101488493 51 Nguyễn Lạc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 19 Có Có

279 Vương Minh 4101404077 15 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 35 Chưa Chưa Thấp

280 Khách sạn Mai Trà 4101510170 Số 45 đường Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 16 Có Có

281 KHÁCH SẠN TÂY NGUYÊN 4101416932 20 AN DƯƠNG VƯƠNG Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 20 Có Chưa Thấp

282 KHÁCH SẠN THANH THANH 4101482572 88-90 Tây Sơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 21 Có Có

283 Khách sạn HTP 4101015722 107A Trần Hưng Đạo Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 17 Có Có

284 QUYNHON HOMESTAY 4101495010 12/4 Phùng Khắc Khoan Phường Đống Đa TP. Quy Nhơn 3 Có Chưa Thấp

285 Khách sạn Red 4101492806 Số 10 Bình Hà Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 24 Có Có

286 KHÁCH SẠN HOÀNG OANH 4101459735 02A Trần Độc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 19 Có Có

287 Khách sạn Triệu Hoàng 4101508291 37 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 19 Có Có

288 Nhà nghỉ Thanh Tuyết 4100408209 509-511 Hùng Vương Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 12 Có Có

289 QUY NHON CENTER HOTEL 4101505597 51 hoàng diệu Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 32 Có Có

290 Khách sạn Hương Biển 4101494507 130 Nguyễn Huệ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 29 Có Có

291 Hương Bình 4101123830 20/11 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 17 Có Chưa Thấp

292 KHÁCH SẠN BẢO CƯỜNG 4101484869 154 Nguyễn Huệ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 28 Có Có

293 Khách sạn Đông Tây 4101446334 26 Nguyễn Lạc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 25 Có Có

294 Khách Sạn Mỹ Tiến 4101131510 23 - 25 Nguyễn Thị Định Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 41 Có Có

295 Anh Tài 4100378667 479-481 Lạc Long Quân Phường Trần Quang Diệu TP. Quy Nhơn 20 Có Chưa Thấp

296 Khách Sạn Thái Châu 4101148391 16/1 Trần Bình Trọng Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 9 Có Có

297 KHÁCH SẠN SAO BIỂN 4101500214 Số 4/2 Trần Nguyên Đán Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 14 Có Có

298 KHÁCH SẠN KHẢI HOÀN 4101469349 Lô 02 đường Nguyễn Tư Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 12 Có Có

299 KHÁCH SẠN HẢI SƠN 4100692129 Lô 45 đường Nguyễn Tư Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 11 Có Có

300 Âu Cơ 4100433205 24 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 11 Có Chưa Thấp

301 PHUONG DANH 4101471771 97 Chương Dương Quy Nhưn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 14 Có Có

302 Thiên Các 2 4101481032 44 Nguyễn Tư Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 21 Có Có

303 Khách Sạn Bluesea 4101462583 02B Trần Độc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 26 Có Có

304 PHÚ TÀI CENTER HOTEL - FRESH COFFEE 8109168608 56 âu cơ Phường Bùi Thị Xuân TP. Quy Nhơn 11 Có Có

305 Khách sạn Bảo Duy 8013469788 72 Tây Sơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

306 LAZADA HOTEL 4101512308 98 Trần Anh Tông Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

307 Khách sạn Trâm Anh 4101504459 34 Nguyễn Huệ Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 15 Có Có

308 HAI HƯỜNG HOTEL 4100564293 TỔ 6 KHU VỰC 1 PHƯỜNG NGUYỄN VĂN CỪ, THÀNH PHỐ QUY NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNHPhường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 14 Có Có

309 John and Paul Inn 4101467327 63 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

310 Nhà Nghỉ 171 8289236886 171 Phan Đình Phùng Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

311 Nhà Nghỉ Hà Anh 4101457600 14 Trần Anh Tông Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 9 Có Chưa Thấp

312 KHÁCH SẠN VENUS 2 4101413988 28 Mai Hắc Đế Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 12 Có Chưa Thấp

313 Homestay BH 4101520348 38/3 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

314 Khách sạn Vương Quốc 4100561849 Tổ 12 A - KV5 Phường Trần Quang Diệu TP. Quy Nhơn 16 Có Có

315 Nhà Nghỉ VƯƠNG QUỐC 8053055977 08 Nguyễn Văn Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 15 Có Chưa Thấp

316 Nhà Nghỉ Ngọc Ngân 8065419467 753 Hùng Vương Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 8 Có Có

317 KHÁCH SẠN MASSAGE ĐÔNG PHƯƠNG 6100502886 25 Đặng Thai Mai Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 16 Có Chưa Thấp

318 OROBLANCO Hostel 0313954124-001 96 Ngô Mây Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 29 Có Chưa Thấp
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319 Nhà Nghỉ Phú Hưng 8345774432 70/21 Hàm Mặc Tử Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 18 Có Chưa Thấp

320 WIN HOMESTAY 4101514489 18 Đường 31 tháng 3 Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

321 Nhà Nghỉ Bình Hà 4100732357 03 Đường 31/03 Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

322 WOW HOTEL 4101495596 54 Nguyễn lạc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 11 Có Chưa Thấp

323 Nhà Nghỉ Hiền Lành 4101470249 158 Bùi Xuân Phái Phường Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn 5 Có Chưa Thấp

324 Khách Sạn Khang Khang 4 4100460985 03 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 21 Có Chưa Thấp

325 khách sạn Ly Kỳ 4101447377 368 Xuân Diệu Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 39 Có Có

326 khách sạn Ly Kỳ2 4101447377 43 Nguyễn Lạc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 15 Có Có

327 Green Park 4101472302 144 Đô Đốc Bảo Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 29 Có Có

328 Khách sạn Minh Nhật 4101496494 384,386 Xuân Diệu, Phường Trần Phú, Thành phố Quy Nhơn, Bình ĐịnhPhường Trần Phú TP. Quy Nhơn 28 Có Có

329 KHÁCH SẠN HỒNG LINH 4100433678 242-244-246 Lạc Long Quân Phường Trần Quang Diệu TP. Quy Nhơn 17 Có Có

330 KHÁCH SẠN GREEN PARK 2 4101472302-001 221 Cần Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 21 Có Có

331 Nhà Nghỉ Hoàng Tứ 4100988849 lô 201 Võ Liệu Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 12 Có Có

332 Thiên Trang Hostel 8470496687 12 Xuân Diệu, phường Hải Cảng, tp Quy Nhơn Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 7 Có Chưa Thấp

333 nha nghi Thang Long 4100206160 633 trần hưng đạo Phường Lê Hồng Phong TP. Quy Nhơn 9 Có Chưa Thấp

334 KHÁCH SẠN VIỄN DƯƠNG MỸ HẢO 4100205576 34 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 17 Có Có

335 Hà Vân 4101493905 Tổ 3, khu vực 1 Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 15 Có Có

336 Khách sạn Anh Thư 4100580739 25 Mai Xuân Thưởng Phường Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn 16 Có Chưa Thấp

337 Nhất Thanh 4101469701 26 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 22 Có Có

338 Khách Sạn Khang Khang 3 4100460985 55A Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

339 FLORA QUY NHƠN 4101476667 27 chương dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 49 Có Có

340 KHÁCH SẠN LAN ANH 4100455801 55, Lạc Long Quân Phường Trần Quang Diệu TP. Quy Nhơn 29 Có Có

341 Khách Sạn Cát Tâm 4101507379 19 Nguyễn Huệ Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 17 Có Có

342 Khách sạn Trùng Khánh 4100780738 227 ĐỐNG ĐA Phường Thị Nại TP. Quy Nhơn 33 Có Có

343 KING HOTEL 4101479964 68 Hàn Mặc Tử Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 39 Có Có

344 Khách sạn Hoàng Thanh 4100656106 50 Ngô Mây Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 20 Có Có

345 Sun Sea 4101502772 05 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 13 Có Có

346 NHÀ NGHỈ THU HÀ 4100931948 288 Tây Sơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 14 Có Có

347 Sao Biển 4101472422 98 Xuân Diệu Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 32 Có Có

348 Khách sạn HƯƠNG VIỆT 4101438735 102 Xuân Diệu Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 111 Có Có

349 Khách sạn Minh Trang 4100906405 88 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 20 Có Có

350 Khách sạn Hữu Nghị 4100632803 22 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 19 Có Có

351 Khách Sạn Hương Giang 4101034877 56 Lê Hồng Phong Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 17 Có Có

352 Khách Sạn Hồng Diệp 4101471517 88 Xuân Diệu Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 27 Có Có

353 Thanh Thảo 4101484202 Lô DC3-27 Lâm Văn Thạnh Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 12 Có Có

354 ANHKHOA HOTEL 4100555517 34 Trường Chinh Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

355 Khách sạn OSAKA QUYNHON 4100937428 98A Mai Xuân Thưởng Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 50 Có Có

356 Công ty TNHH Cuộc Sống Bãi Biển 4101429018 Tổ 3, Khu vực 1 Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

357 LIFE'S A BEACH 4101429018 Tổ 3, Khu vực 1 Xã Nhơn Lý TP. Quy Nhơn 9 Có Có

358 Nhà nghỉ Hồng Quyền 4100460167 Lô 16M đường Chế Lan Viên Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 13 Có Chưa Thấp

359 Khách sạn Minh Khuê 4101484322 57 Nguyễn Lạc Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 25 Có Có

360 Khách sạn Hữu Phước 4101512682 34/34 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Có Có

361 Thanh Tùng 8283873279 88 Bùi xuân Phái Phường Trần Hưng Đạo TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

362 Nhà nghỉ Ngọc Duy 8225035408 Tổ 10, khu vực 5 Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

363 Nhà nghỉ Moonny 4100313966 06 Nguyễn Thị Thập Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 4 Chưa Chưa Thấp

364 Khách Sạn Thanh Trực 4100408209 566 Hùng Vương, Tổ 8, Khu Vục 5, Phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn 18 Có Có
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365 NHÀ NGHỈ BỐN PHƯƠNG 4101519543 TOOE 46A KV5 Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 8 Có Chưa Thấp

366 Khach san Nguyet Hoa 4100358935 08 Nguyen Van Troi Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 12 Có Chưa Thấp

367 NHA NGHI HOANG PHUONG 4101519624 2c NGUYEN VAN TROI QUY NHON Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 8 Có Chưa Thấp

368 Ngọc Trung 4100301696 49 Nguyễn Huệ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 15 Có Chưa Thấp

369 Homestay Nhà Bà Xíu 4101516398 101 Hàm Nghi Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 3 Có Chưa Thấp

370 nhà nghỉ Trần Anh 4101507266 181/2/11 Hoàng Văn Thụ Phường Ngô Mây TP. Quy Nhơn 12 Có Chưa Thấp

371 Nhà Nghỉ Thanh Yến 4100851770 lô 29 khu B khu QHDC gần  làng SOS phường Nhơn Bình , thành phố Quy Nhơn Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 16 Có Chưa Thấp

372 Nhà Nghỉ Hoàng Mỹ 4100265695 27 Châu Văn Liêm Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 11 Có Chưa Thấp

373 NHA NGHI THANH TUY 8279786129 15 NGO  VAN SO Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

374 Nhà nghỉ 279 nguyễn huệ 4100318040 279 nguyễn huệ Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

375 nha nghi mimi1 4100598912 21 chau van liem Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 8 Có Chưa Thấp

376 Khách Sạn Hừng Đông 4101450316 11 Tây Sơn, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 17 Có Có

377 Phương Vy 4100751430 11 Đội Cấn Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 15 Có Chưa Thấp

378 RẠNG ĐÔNG 4100605824 LÔ 124 MAI HẮC ĐẾ Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 12 Có Chưa Thấp

379 Thành Đạt 8133146475 06 Hoàng Xuân Hãn Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 8 Có Chưa Thấp

380 THIENCAC 4100590342 Lô 08 Nguyễn Tư Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 14 Có Có

381 KHÁCH SẠN Ý LINH 4100653987 18 Nguyễn Huệ Phường Lê Lợi TP. Quy Nhơn 24 Có Có

382 Khách sạn Eden 4100300741 60 Mai xuân thưởng Phường Lê Hồng Phong TP. Quy Nhơn 44 Có Chưa Thấp

383 khách sạn vi vu 4101031918 110  xuan dieu, Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 10 Có Có

384 NHÀ NGHỈ NHẬT TRƯỜNG 4101465538 01 cổ loa Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 8 Có Chưa Thấp

385 Queen Hotel 4101502959 46 ĐÔ ĐỐC BẢO Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 14 Có Có

386 Nhà nghỉ Thúy Hạnh 8476354495 68 Nguyễn Hoàng Phường Đống Đa TP. Quy Nhơn 6 Có Chưa Thấp

387 Khách Sạn Thanh Tùng 4101015722 Số 12-14 Tú Xương Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

388 Khách sạn Trung Nguyễn 4101493214 Số 02 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 12 Có Có

389 KHÁCH SẠN BÍCH NGỌC 4101480430 74 tây sơn quy nhơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 14 Có Chưa Thấp

390 Khách sạn Anh Vy 4101485823 08 An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 28 Có Có

391 Khách Sạn Khang Khang 2 4100460985 39 Ngô Gia Tự Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 29 Có Có

392 Win Win 4101504071 130 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 16 Có Có

393 khách sạn Thảo Linh 4101473842 256 nguyễn thị định Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 20 Có Có

394 Khách Sạn Bình Minh 4101482170 26 - An Dương Vương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 17 Có Có

395 KHÁCH SẠN NAM KHÁNH 4100978946 33 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 14 Có Có

396 Nhà nghỉ Nam Anh 4100641325 73 Chương Dương Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 15 Có Có

397 Khách Sạn Ngọc Linh 4101130115 06 Trần Văn Ơn Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 32 Có Có

398 Nhà nghỉ Hiếu Thảo 4100735830 16 Trần Anh Tông Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Có Chưa Thấp

399 Khách sạn Vương Quốc 3 4100561849 18 Ngô Văn Sở Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 19 Chưa Chưa Thấp

400 Le Mint Hotel 4101516983 01-03 Trần Khánh Dư Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 41 Có Có

401 Nhà nghỉ Bảo Bảo 2 4101589773 49B Xuân Thủy Phường Quang Trung TP. Quy Nhơn 8 Có Có

402 GOLDEN SEA 4101612736 312 Xuân Diệu Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 8 Có Có

403 Paradis Hotel 4101616723 12 - 15 Nguyễn Tư Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 60 Chưa Chưa Thấp

404 Khách Sạn Đào Tiên 8521451824-001 02 Tống Phước Phổ Phường Ghềnh Ráng TP. Quy Nhơn 27 Có Có

405 Nhà nghỉ Như Ý 8317161272 Lô B2-22 khu QHDC khu vực 2-6 Phường Nhơn Bình TP. Quy Nhơn 11 Chưa Chưa Thấp

406 Lalaland Hostel 8071042145 05 Ngô Mây Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

407 HAKU Hotel 4101617244 06 Kim Đồng Phường Trần Phú TP. Quy Nhơn 20 Chưa Chưa Thấp

408 Nhà nghỉ HUNLE 4101570250 06/1 Nguyễn Phi Khanh Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 5 Chưa Chưa Thấp

409 nhà nghỉ Minh Tâm 8503941939-001 48/4 Lý Thái Tổ Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

410 VV HOUSE 8167879833-001 41 Nguyễn Tư Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp
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411 KHÁCH SẠN DUY TÙNG 4100294047 Thượng Sơn Xã Tây Thuận Huyện Tây Sơn 12 Chưa Chưa Thấp

412 Nhà nghỉ Thùy Trang 4100755058-002 Thôn Phú Mỹ 1 Xã Phước Lộc Huyện Tuy Phước 18 Chưa Chưa Thấp

413 Nhà Nghỉ Tokyo 4101572071 Quốc lộ 19, thôn Phong Tấn Xã Phước Lộc Huyện Tuy Phước 16 Chưa Chưa Thấp

414 NHÀ NGHỈ MINH NHƯ 4101542574 đội 7, khu phố Diêu Trì Thị trấn Diêu Trì Huyện Tuy Phước 8 Chưa Chưa Thấp

415 NHÀ NGHỈ MINH DƯ 4101444866 PHÚ MỸ 1 Xã Phước Lộc Huyện Tuy Phước 8 Chưa Chưa Thấp

416 NHÀ NGHỈ ABC 4100788159 Phong Tấn , Phước Lộc , Tuy Phước , Bình Định Xã Phước Lộc Huyện Tuy Phước 5 Chưa Chưa Thấp

417 Nhà nghỉ Hải Nam 4100921241 Kim Tây Xã Phước Hòa Huyện Tuy Phước 5 Chưa Chưa Thấp

418 Nhà Nghỉ 79 8353474288 Thôn Vĩnh Huy Xã Phước Lộc Huyện Tuy Phước 9 Chưa Chưa Thấp

419 Nhà nghỉ Gia Khánh 8046417552 Kim tây Xã Phước Hòa Huyện Tuy Phước 6 Chưa Chưa Thấp

420 Hiền Trang 4101215584 Thôn Vân Hội 1 Thị trấn Diêu Trì Huyện Tuy Phước 22 Chưa Chưa Thấp

421 Nha Nghi THAO NGUYEN 8223424984 Trung Tin 1 Thị trấn Tuy Phước Huyện Tuy Phước 6 Chưa Chưa Thấp

422 Thanh Hải 4100617717 Phước Lộc Thị trấn Tuy Phước Huyện Tuy Phước 10 Chưa Chưa Thấp

423 KHÁCH SẠN LONG TUẤN 4100415862 525 Đường Trần phú Thị trấn Diêu Trì Huyện Tuy Phước 10 Chưa Chưa Thấp

424 Nhà nghỉ Ngọc Kim Ngân 4101495821 Đường tăng Bạt Hổ Thị trấn Diêu Trì Huyện Tuy Phước 6 Chưa Chưa Thấp

425 Khách sạn Hoàng Thiên 4101438439 Thôn Phú Mỹ 1 Xã Phước Lộc Huyện Tuy Phước 20 Chưa Chưa Thấp

426 Khách sạn Golden 4101507435 Thôn Quảng Nghiệp Xã Phước Hưng Huyện Tuy Phước 30 Chưa Chưa Thấp

427 Nhà nghỉ Hoàng Vũ 4100902626 Thôn Tâ Vinh Xã Canh Vinh Huyện Vân Canh 8 Chưa Chưa Thấp

428 Nhà nghỉ Vân Canh 4100165718 Khu phố 2 Thị trấn Vân Canh Huyện Vân Canh 12 Chưa Chưa Thấp

429 Khách sạn Hồng Trinh 4100267639 Hòa Trung Xã Bình Tường Huyện Tây Sơn 12 Có Có

430 khách sạn An Phước 4100267639 Hòa Trung Xã Bình Tường Huyện Tây Sơn 12 Có Chưa Thấp

431 Khách sạn Phú Phong II 4100267639 Thôn Hòa Trung Xã Bình Tường Huyện Tây Sơn 16 Có Có

432 Khách Sạn Phú Phong 4100267639 Thôn Hòa Trung Xã Bình Tường Huyện Tây Sơn 13 Có Có

433 Khách sạn Ba Đàm 4100267639 Thôn Hòa Trung Xã Bình Tường Huyện Tây Sơn 24 Có Có

434 khách sạn Havana 4100864240 317 Quang Trung Thị trấn Phú Phong Huyện Tây Sơn 26 Có Có

435 Khách sạn Tân Nhật Sương 4100670767 19 Võ Xán Thị trấn Phú Phong Huyện Tây Sơn 21 Có Có

436 Khách sạn Hầm Hô 4100511679 Phú Lâm Xã Tây Phú Huyện Tây Sơn 16 Có Chưa Thấp

437 Khách sạn Hoa Châu 4100584010 03-05 Nguyễn Sinh Sắc Thị trấn Phú Phong Huyện Tây Sơn 22 Chưa Chưa Thấp

438 HIẾU NGỌC 4100428614 Quốc lộ 19 Thị trấn Phú Phong Huyện Tây Sơn 30 Có Chưa Thấp

439 Nhà nghỉ 07 Nguyễn Hoàng 4101517546 07 Nguyễn Hoàng Phường Đống Đa TP. Quy Nhơn 7 Có Chưa Thấp

440 Nhà Nghỉ Đồng Thạnh 4100177329 quốc lộ 19, xã tây giang ,huyện tây sơn,tỉnh bình địnhXã Tây Giang Huyện Tây Sơn 20 Chưa Chưa Thấp

441 Khách sạn Định Bình 8010995158 Khu phố Định Tố Thị trấn Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh 17 Chưa Chưa Thấp

442 Nhà nghỉ Hồng Trang 8014889023 Khu phố Định An Thị trấn Vĩnh Thạnh Huyện Vĩnh Thạnh 6 Chưa Chưa Thấp

443 Nhà Nghỉ Tường Vy 4101430782 Kv Vạn Thuận, Phường Nhơn Thành, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình ĐịnhPhường Nhơn Thành Thị Xã An Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

444 Nhà nghỉ 444 4101543708 Thôn Thắng Công Xã Nhơn Phúc Thị Xã An Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

445 Nhà nghỉ Phương Anh 4101581950 Thôn Ngọc Thạnh Nam Xã Nhơn Thọ Thị Xã An Nhơn 6 Có Chưa Thấp

446 Khách Sạn Thanh Loan 4101488782 Khu QH cụm DVDC Bắc Ngô Gia Tự Phường Bình Định Thị Xã An Nhơn 19 Có Có

447 NHÀ HÀNG HOÀNG NHÂN 4100403916 02 Phan Đình Phùng Phường Bình Định Thị Xã An Nhơn 20 Có Có

448 Nhà Nghỉ Tiến Mỹ 8291439298 107 lê duẩn Phường Đập Đá Thị Xã An Nhơn 16 Chưa Chưa Thấp

449 KIM HOUSE - DEN2 coffee 4101471394 25 Lê Xuân Trữ Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 3 Chưa Chưa Thấp

450 ĐẶNG GIA 4101170693 24 Lê Duẩn Phường Đập Đá Thị Xã An Nhơn 15 Có Có

451 KHÁCH SẠN HOA TÂN AN 4100745807 686 Trần Phú Phường Bình Định Thị Xã An Nhơn 14 Có Chưa Thấp

452 Khách sạn Việt Mỹ 4100667718 QL1A, khu vực Vạn Thuận Phường Nhơn Thành Thị Xã An Nhơn 28 Có Có

453 Khách sạn Hồng Ân 4101178325 16 Nguyễn Văn Linh Phường Bình Định Thị Xã An Nhơn 21 Có Có

454 KHÁCH SẠN KIM HOA II 4100912906 326 Trường Chinh Phường Nhơn Hưng Thị Xã An Nhơn 18 Có Có

455 TAM HOANG YEN 4101477484 747/4 Truong Chinh Phường Nhơn Hưng Thị Xã An Nhơn 21 Chưa Chưa Thấp

456 KHÁCH SẠN HOÀNG YẾN CANARY 4101476924 13-15-17 Nguyễn Huệ Phường Hải Cảng TP. Quy Nhơn 62 Có Có
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457 KHÁCH SẠN KIM HOA 4100912906 03-05 lê hồng phong Phường Bình Định Thị Xã An Nhơn 16 Có Có

458 Khách sạn Anh Phú 4100865318 Lô 3-5-7-9 Xã Cát Trinh Huyện Phù Cát 19 Chưa Chưa Thấp

459 CÔNG TY TNHH BẾN XE PHÙ CÁT 4100547499 Quốc lộ 1A,Phú Kim Xã Cát Trinh Huyện Phù Cát 2 Chưa Chưa Thấp

460 Nhà nghỉ Hoa Viên 4100524533 Thôn Vĩnh Trường Xã Cát Hanh Huyện Phù Cát 7 Chưa Chưa Thấp

461 Motel Bình Minh 4101569897 46 Điện Biên Phủ Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát 18 Chưa Chưa Thấp

462 Ngọc Như 4100723539 hoà dõng xã cát tân huyện phù cát tỉnh bình định Xã Cát Tân Huyện Phù Cát 11 Chưa Chưa Thấp

463 DIEM MY 1 8422297547 BÌNH ĐỨC Xã Cát Tân Huyện Phù Cát 14 Chưa Chưa Thấp

464 Tân Phong 8285033934 Thôn Xuân An- Xã Cát Minh- Phù Cát - Bình Định Xã Cát Minh Huyện Phù Cát 10 Chưa Chưa Thấp

465 Hotel Phương Anh 4101541281 Thôn Bình Đức Xã Cát Tân Huyện Phù Cát 12 Chưa Chưa Thấp

466 Nhà nghỉ Vân Sơn 4101081122 Thôn Xuân An Xã Cát Minh Huyện Phù Cát 9 Chưa Chưa Thấp

467 Nhà nghỉ Đồng Quê 1 8580884019 Phú Kim Xã Cát Trinh Huyện Phù Cát 20 Chưa Chưa Thấp

468 Nguyên Nhật 4100334412 444 Quang Trung Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát 16 Chưa Chưa Thấp

469 Hoàng Tiến 8292018077 Thôn Kiều An Xã Cát Tân Huyện Phù Cát 12 Chưa Chưa Thấp

470 Nhà nghỉ Dạ Khúc 4101477565 Thôn Bình Đức Xã Cát Tân Huyện Phù Cát 10 Chưa Chưa Thấp

471 nhà nghỉ carven 8060452245 thôn hòa dõng Xã Cát Tân Huyện Phù Cát 14 Chưa Chưa Thấp

472 Nhà Nghỉ Thuỷ Mạnh 4101503938 Đức Phổ 1 Xã Cát Minh Huyện Phù Cát 14 Chưa Chưa Thấp

473 Nhà nghỉ 669 4100724109 Thôn hoà hội Xã Cát Hanh Huyện Phù Cát 9 Chưa Chưa Thấp

474 Nhà nghỉ Thanh Bình 8070233612 Nhà nghỉ Thanh Bình, Chánh Thiện Xã Cát Thành Huyện Phù Cát 5 Chưa Chưa Thấp

475 Nhà nghỉ Hoàng Hôn 4100479104 Khu An Ninh Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát 20 Chưa Chưa Thấp

476 AN ĐÔNG 4100148744 422 quang trung Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát 10 Chưa Chưa Thấp

477 Nhà Nghỉ Trung Lương 8431814079 Thôn Phương Phi Xã Cát Tiến Huyện Phù Cát 12 Chưa Chưa Thấp

478 Nhà Nghĩ Kiên An 8026933365 02 trần quốc toản Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát 7 Có Chưa Thấp

479 NHÀ NGHỈ THỦY XUÂN 4101178540 Số 15A đường Điện Biên Phủ, Khu An Ninh Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát 16 Có Chưa Thấp

480 Nhà nghỉ Bình Dân 4100737436 Phong An Xã Cát Trinh Huyện Phù Cát 6 Chưa Chưa Thấp

481 Hà Châu 4101471669 Phong an Xã Cát Trinh Huyện Phù Cát 9 Chưa Chưa Thấp

482 NHÀ NGHỈ HOA HỒNG 4101500969 Thôn Vĩnh Trường, xã Cát Hanh Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát 10 Chưa Chưa Thấp

483 HOA MAI 8029544494 Thôn Phong An Xã Cát Trinh Huyện Phù Cát 9 Chưa Chưa Thấp

484 KHÁCH SẠN TẤN THỊNH 4100694119 QL 1A Thôn Phú Kim Xã Cát Trinh Huyện Phù Cát 29 Có Có

485 MINH ĐĂNG 8565399603 Khu An Hành Tây Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát 6 Chưa Chưa Thấp

486 Nhà nghỉ Hoàng Nhật 4101097683 Thôn Phú Kim Xã Cát Trinh Huyện Phù Cát 15 Chưa Chưa Thấp

487 Nhà nghỉ Tân Hoàn Nhi 4100524526 Số 71 đường 3/2 Thị trấn Ngô Mây Huyện Phù Cát 9 Chưa Chưa Thấp

488 Nhà Nghỉ Thu Vương 8231436038 Khu phố Diêm Tiêu Thị trấn Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 6 Chưa Chưa Thấp

489 Võ Thị Kim Anh 4101400040 KP. Phú Thiện Thị trấn Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 10 Chưa Chưa Thấp

490 Nhà nghỉ Gia Hy 4101371223 Khu phố Trà Quang Bắc Thị trấn Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 9 Chưa Chưa Thấp

491 Thành Đô 4100140047 Diêm Tiêu Thị trấn Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 6 Chưa Chưa Thấp

492 Nhà trọ 4101500976 Đường 3/2, khu phố Phú Thiện Thị trấn Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 10 Chưa Chưa Thấp

493 ĐỒNG QUÊ 4101403965 THÔN THƯỢNG AN, XÃ MỸ CHÁNH, HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNHXã Mỹ Chánh Huyện Phù Mỹ 15 Chưa Chưa Thấp

494 Thanh Diệp 8653955024 Khu phố dương liễu nam Thị trấn Bình Dương Huyện Phù Mỹ 5 Chưa Chưa Thấp

495 Hoàng phúc 4100683396 262 nguyễn huệ. Thị trấn bình dương. Phù mỹ. Bình địnhThị trấn Bình Dương Huyện Phù Mỹ 13 Chưa Chưa Thấp

496 KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG 4101389502 251 Nguyễn Huệ Thị trấn Bình Dương Huyện Phù Mỹ 17 Chưa Chưa Thấp

497 nha nghi nghia ly 4100314751 khu pho tra quang bac Thị trấn Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 8 Chưa Chưa Thấp

498 Nhà Nghỉ Tâm Anh 8358989072 Dương Liễu Tây Thị trấn Bình Dương Huyện Phù Mỹ 6 Chưa Chưa Thấp

499 Khách Sạn Thành Hưng 4100364181 35,36 Đường Nguyễn Tư Phường Lý Thường Kiệt TP. Quy Nhơn 29 Chưa Chưa Thấp

500 KHÁCH SẠN THẢO TRINH 4100633268 97 VÕ THỊ SÁU Thị trấn Phù Mỹ Huyện Phù Mỹ 18 Có Có

501 HOTEL LAVENDER TÂN THANH 4101539606 Đường Lê Thanh Tông, Khu phố Tân Thành 1 Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 12 Có Có

502 Khách Sạn Hoa Cúc 4100667517 Chương Hòa Xã Hoài Châu Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp
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503 NHÀ NGHỈ AN NHIÊN 8033097496 Khu phố 5 Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

504 Tường Vy 4101299954 Trường An 2 Xã Hoài Thanh Thị Xã Hoài Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

505 Nhà nghỉ Hoa Trang 4101556873 Thôn Quy Thuận Xã Hoài Châu Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 10 Có Chưa Thấp

506 Nhà nghĩ Nam Trân 2 4101535369 Khu phố Tấn Thạnh 2 Xã Hoài Hảo Thị Xã Hoài Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

507 Nhà Trọ 4101343804 Khu phố 5 Thị trấn Tam Quan Thị Xã Hoài Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

508 LAVENDER TÂN THANH HOTEL 8471161147 Khu phố Tân Thành 1 Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 12 Có Chưa Thấp

509 Nhà nghĩ Hoàng Gia 4101149814 Thiện Đức Bắc Xã Hoài Hương Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

510 Nhà nghĩ Hương gIANG 4101536161 Nhuận An Đông Xã Hoài Hương Thị Xã Hoài Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

511 Tiến Vương 8038174176 khu phố Cửu Lợi Bắc Xã Tam Quan Nam Thị Xã Hoài Nhơn 15 Chưa Chưa Thấp

512 Nhà trọ ông Nghiệp 8182796839 Khu phố Tấn Thạnh 2 Xã Hoài Hảo Thị Xã Hoài Nhơn 4 Chưa Chưa Thấp

513 Nhà nghỉ Mai Bo 2 4101397119 Khu phố 8 Thị trấn Tam Quan Thị Xã Hoài Nhơn 16 Chưa Chưa Thấp

514 Nhà nghỉ Hải Yến 4101144936 Cửu Lợi Bắc Xã Tam Quan Nam Thị Xã Hoài Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

515 Nhà nghỉ Ao Đôi 4100108660 Tài Lương 1 Xã Hoài Thanh Tây Thị Xã Hoài Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

516 Nhà nghỉ Phương Thanh 8001013398 Cửu Lợi Bắc Xã Tam Quan Nam Thị Xã Hoài Nhơn 14 Chưa Chưa Thấp

517 Nhà nghỉ Bam Bi 8014885678 Tài Lương 1 Xã Hoài Thanh Tây Thị Xã Hoài Nhơn 5 Chưa Chưa Thấp

518 NHÀ TRỌ ANH KHANG 4101472969 Khu phố Công Thạnh Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

519 NHÀ NGHỈ 079 8265149948 Khu phố Công Thạnh Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

520 NHÀ TRỌ 79 8532310705 Khu phố Tân Thành 1 Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

521 NHÀ NGHỈ MẠNH THẮNG 8265007189 Khu phố Tân Thành 1 Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

522 KHÁCH SẠN MINI TẤN PHÁT II 4101507361 khu phố Tân Thành 1 Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 11 Chưa Chưa Thấp

523 NHÀ NGHỈ ÁNH VÂN 4100521758 Khu phố Tân Thành 1, Tam Quan Bắc Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

524 ĐỨC HẢI 4100438891 Khu phố Diễn Khánh Xã Hoài Đức Thị Xã Hoài Nhơn 4 Chưa Chưa Thấp

525 NHÀ TRỌ HOÀNG VŨ 8667107401 Khu phố Tân Thành 1 Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

526 Thanh Hương 4100553968 thôn Công Thạnh Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

527 Nhà nghỉ Hoa Hồng 4101500687 Khu phố Dĩnh Thạnh Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

528 Cơ sở dịch vụ Duy Anh 4101456928 Tăng Long 2 Xã Tam Quan Nam Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

529 WIND 4100567329 Khu Phố Lâm Trúc 2 Xã Hoài Thanh Thị Xã Hoài Nhơn 5 Chưa Chưa Thấp

530 Nhà nghỉ Nam Trân 8265059229 Cửu Lợi Nam Xã Tam Quan Nam Thị Xã Hoài Nhơn 7 Chưa Chưa Thấp

531 Nhà nghỉ Hoàng Anh 8265050064 Tăng Long 2 Xã Tam Quan Nam Thị Xã Hoài Nhơn 4 Chưa Chưa Thấp

532 nhà nghĩ phương phú 4100647888 Tài Lương 1 Xã Hoài Thanh Tây Thị Xã Hoài Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

533 HOÀNG TÍNH 4101479587 Tài lương 4 Xã Hoài Thanh Tây Thị Xã Hoài Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

534 Hải Yến 2 4101465601 89 Bùi Thị Xuân -Khu phố 03 Thị trấn Tam Quan Thị Xã Hoài Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

535 Nhà nghỉ Mai Bo 4101397119 Khu phố 7 Thị trấn Tam Quan Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

536 Nhà nghỉ Cúc - Nga 4101169088 Số 241, đường Quang Trung Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

537 Nhà nghỉ Thanh Xuân 8274254226 Đệ Đức 3 Xã Hoài Tân Thị Xã Hoài Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

538 Nhà trọ Tuyết Nhanh 8274255678 Đệ Đức 3 Xã Hoài Tân Thị Xã Hoài Nhơn 18 Chưa Chưa Thấp

539 Nhà nghỉ Kim Khánh 8019273333 Đệ Đức 3 Xã Hoài Tân Thị Xã Hoài Nhơn 11 Chưa Chưa Thấp

540 Kim Chi 2 8313786812 Đệ Đức 3 Xã Hoài Tân Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

541 Kim Chi 4100617160 Đệ Đức 3 Xã Hoài Tân Thị Xã Hoài Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

542 Thành Loan 4100120040 Đệ Đức 3 Xã Hoài Tân Thị Xã Hoài Nhơn 6 Chưa Chưa Thấp

543 Nguyễn Thị Dung 8277247033 Khu phố Thiết Đính Bắc Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

544 Võ Thị Cảnh 8275259178 Khu phố Liêm Bình Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

545 Nhà nghỉ Kim Bồng 4100319291 263/6, đường Quang Trung Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 12 Chưa Chưa Thấp

546 Bách Yến 8333100164 Kp tấn thạnh 2 Xã Hoài Hảo Thị Xã Hoài Nhơn 9 Có Chưa Thấp

547 Nhà trọ Hải Yến 4101489095 Khu phố 4 Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

548 Nhà nghỉ Ngân Lan 4300288065 KP 6 Thị trấn Tam Quan Thị Xã Hoài Nhơn 14 Chưa Chưa Thấp
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549 nhà nghĩ Tấn Phú 8010468088 77-QLIA Thị trấn Tam Quan Thị Xã Hoài Nhơn 5 Chưa Chưa Thấp

550 KHÁCH SẠN CHÂU PHƯƠNG 2 4100567230 quốc lộ 1 a, khu phố liêm bình, phường bồng sơn, huyện hoài nhơnThị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 21 Chưa Chưa Thấp

551 Tân Phú 4101482780 Thiện Đức Xã Hoài Hương Thị Xã Hoài Nhơn 13 Chưa Chưa Thấp

552 Khách Sạn Mười Vàng 4101411959 Tân Thành 1 Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 21 Có Có

553 KHÁCH SẠN YẾN THU 4101148289 Thôn Cửu Lợi Bắc Xã Tam Quan Nam Thị Xã Hoài Nhơn 20 Chưa Chưa Thấp

554 Thành Luân 4101131366 Thôn Tài Lương 3 Xã Hoài Thanh Tây Thị Xã Hoài Nhơn 7 Có Chưa Thấp

555 Tấn Phát Lt 4100460287 438  Quốc Lộ 1A Thị trấn Tam Quan Thị Xã Hoài Nhơn 15 Chưa Chưa Thấp

556 LOAN NGUYÊN 4101446486 Thôn Tấn Thạnh 2 Xã Hoài Hảo Thị Xã Hoài Nhơn 15 Có Có

557 KHÁCH SẠN PHONG LAN 4100465912 Thôn Đệ Đức 3 Xã Hoài Tân Thị Xã Hoài Nhơn 30 Có Có

558 TUYẾT NHUNG 4100734040 Thôn An Dưỡng 2 Xã Hoài Tân Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

559 ANH NGUYÊN 1 4101168172 271/5 đường Quang Trung, TT. Bồng Sơn Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

560 ANH NGUYÊN 2 4101168172 271/9 đường Quang Trung, TT. Bồng Sơn Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

561 HOÀ PHÁT 4100731427 Thôn Đệ Đức 3 Xã Hoài Tân Thị Xã Hoài Nhơn 10 Chưa Chưa Thấp

562 NGỌC NGA 4101524511 Thôn Diễn Khánh, Xã Hoài Đức Xã Hoài Đức Thị Xã Hoài Nhơn 12 Có Chưa Thấp

563 Khách Sạn Hoàng Long 4100545004 số 246 , Đường Biên Cương Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 17 Có Có

564 DNTN KINH DOANH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN THANH BÌNH 4101442354 Khối Trung Lương Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 16 Chưa Chưa Thấp

565 Khách sạn La Vuông 4101505371 Tân Thành 1 Xã Tam Quan Bắc Thị Xã Hoài Nhơn 15 Có Chưa Thấp

566 NHÀ NGHỈ PHÚ QUÝ 4101455593 CA CÔNG NAM Xã Hoài Hương Thị Xã Hoài Nhơn 9 Chưa Chưa Thấp

567 Chín Chiều 4100517991 Tổ Thanh minh, kp Phụng Du 1 Xã Hoài Hảo Thị Xã Hoài Nhơn 19 Chưa Chưa Thấp

568 NHÀ NGHỈ LINH ANH 4100382247 271/3 QUANG TRUNG Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 8 Chưa Chưa Thấp

569 Cúc Nga 4101169088 241 Quang Trung Thị trấn Bồng Sơn Thị Xã Hoài Nhơn 13 Chưa Chưa Thấp

570 Cây Sanh 4100342131 An Thường 2 Xã Ân Thạnh Huyện Hoài Ân 7 Chưa Chưa Thấp

571 KS RUBY QUY NHƠN 4100699967 100-Nguyễn Trung Trực Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 11 Có Có

572 Nhà Nghỉ Trung Tín 4100515987 613/13 Nguyễn Thái Học Phường Nguyễn Văn Cừ TP. Quy Nhơn 12 Có Có

573 Trang Thơ 8025551003 Thôn Gò Bùi Thị trấn An Lão Huyện An Lão 10 Chưa Chưa Thấp


